
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:            /SGDĐT-GDTrH      Quảng Ngãi, ngày        tháng 9 năm 2026
V/v báo cáo số liệu về nhu cầu SGK 
      còn thiếu năm học 2026-2027

                              Kính gửi: 
       - UBND các xã, phường, đặc khu;

 - Các đơn vị trực thuộc.
Thực hiện Thông báo số 1004/TB-UBND ngày 23/9/2026 của UBND tỉnh 

Quảng Ngãi về Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm 
tại cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND tỉnh ngày 21/9/2026; 

Theo đề nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng 
tại Công văn số 435/DEIDCO ngày 19/9/2026 và Công ty Cổ phần Sách và Thiết 
bị Giáo dục miền Trung tại Công văn số 494/CV-MT ngày 21/9/2026 về việc đề 
nghị phối hợp rà soát, cập nhật nhu cầu cung ứng sách giáo khoa (SGK) năm học 
2026-2027, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu và 
Thủ trưởng các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục khẩn trương rà soát và báo cáo về nhu cầu SGK còn thiếu của 
đơn vị tính đến 15 giờ 00 ngày 25/9/2026. Báo cáo cụ thể, chính xác theo từng 
môn học, từng khối lớp để Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các đơn vị phát 
hành chủ động cung ứng đến từng trường (nếu trường có nhu cầu). Thủ trưởng 
các đơn vị chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu và báo cáo theo mẫu tại 
Phụ lục đính kèm và gửi văn bản về Sở Giáo dục và Đào tạo trước 17 giờ 00 ngày 
25/9/2026. 

(Số liệu SGK học sinh còn thiếu không bao gồm sách bài tập, tài liệu giáo 
dục địa phương và các tài liệu học học tập khác; không bao gồm SGK mua bổ 
sung cho thư viện).  

2. Tiếp tục chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp: sách hỗ trợ học sinh 
có hoàn cảnh khó khăn, sách thư viện, sách cũ..., bảo đảm mục tiêu 100% học 
sinh có đủ SGK phục vụ học tập năm học 2026-2027. 

Đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm đảm bảo sách giáo khoa cho học sinh phục 
vụ năm học 2026-2027, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND các xã, 
phường, đặc khu và Thủ trưởng các đơn vị trường học khẩn trương, nghiêm túc 
triển khai thực hiện./. 
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/cáo);
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng GDMNTH;
- Lưu: VT, VP, GDTrH, (ntmthuan, đthhoa).

GIÁM ĐỐC

  Nguyễn Ngọc Thái
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Phụ lục
RÀ SOÁT BÁO CÁO SỐ LIỆU VỀ NHU CẦU SÁCH GIÁO KHOA CÒN 

THIẾU NĂM HỌC 2026-2027
(Kèm theo Công văn số             /SGDĐT-GDTrH ngày       tháng 9 năm 2026 của Sở 

GDĐT Quảng Ngãi)
Thời gian chốt số liệu báo cáo:…..giờ……. ngày 25/9/2026.

1. Đơn vị báo cáo:
- Đối với UBND xã/phường/đặc khu: tên………, có … trường trực 

thuộc quản lý. Trong đó: có …. Trường cấp Tiểu học (gồm tên các 
Trường……), có…….Trường cấp THCS (gồm tên các Trường…..). 
Bao nhiêu trường đã đủ sách? Bao nhiêu trường còn thiếu sách?

- Đối với đơn vị trực thuộc: Tên trường….., đủ sách/còn thiếu sách….?
2. Số học sinh còn thiếu sách:…..
3. Số lớp còn thiếu sách:……..
4. Danh mục các loại sách giáo khoa đơn vị còn thiếu

TT Cấp học Lớp Tên sách giáo khoa Số bản SGK còn 
thiếu, phát sinh

1 Tiểu học 1 Tiếng Việt 1, tập một
2 Tiểu học 1 Tiếng Việt 1, tập hai
3 Tiểu học 1 Toán 1, tập một
4 Tiểu học 1 Toán 1, tập hai
5 Tiểu học 1 Đạo đức 1
6 Tiểu học 1 Tự nhiên và Xã hội 1
7 Tiểu học 1 Giáo dục thể chất 1
8 Tiểu học 1 Âm nhạc 1
9 Tiểu học 1 Mĩ thuật 1
10 Tiểu học 1 Hoạt động trải nghiệm 1
11 Tiểu học 1 Tiếng Anh 1 Global Success
12 Tiểu học 2 Tiếng Việt 2, tập một
13 Tiểu học 2 Tiếng Việt 2, tập hai
14 Tiểu học 2 Toán 2, tập một
15 Tiểu học 2 Toán 2, tập hai
16 Tiểu học 2 Đạo đức 2
17 Tiểu học 2 Tự nhiên và Xã hội 2
18 Tiểu học 2 Giáo dục thể chất 2
19 Tiểu học 2 Âm nhạc 2
20 Tiểu học 2 Mĩ thuật 2
21 Tiểu học 2 Hoạt động trải nghiệm 2
22 Tiểu học 2 Tiếng Anh 2 Global Success
23 Tiểu học 3 Tiếng Việt 3, tập một
24 Tiểu học 3 Tiếng Việt 3, tập hai
25 Tiểu học 3 Toán 3, tập một
26 Tiểu học 3 Toán 3, tập hai
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27 Tiểu học 3 Tiếng Anh 3 Global Success, tập 
một

28 Tiểu học 3 Tiếng Anh 3 Global Success, tập 
hai

29 Tiểu học 3 Đạo đức 3
30 Tiểu học 3 Tự nhiên và Xã hội 3
31 Tiểu học 3 Tin học 3
32 Tiểu học 3 Công nghệ 3
33 Tiểu học 3 Giáo dục thể chất 3
34 Tiểu học 3 Âm nhạc 3
35 Tiểu học 3 Mĩ thuật 3
36 Tiểu học 3 Hoạt động trải nghiệm 3
37 Tiểu học 4 Tiếng Việt 4, tập một
38 Tiểu học 4 Tiếng Việt 4, tập hai
39 Tiểu học 4 Toán 4, tập một
40 Tiểu học 4 Toán 4, tập hai
41 Tiểu học 4 Tiếng Anh 4 Global Success, tập 

một
42 Tiểu học 4 Tiếng Anh 4 Global Success, tập 

hai
43 Tiểu học 4 Đạo đức 4
44 Tiểu học 4 Lịch sử và Địa lí 4
45 Tiểu học 4 Khoa học 4
46 Tiểu học 4 Tin học 4
47 Tiểu học 4 Công nghệ 4
48 Tiểu học 4 Giáo dục thể chất 4
49 Tiểu học 4 Mĩ thuật 4
50 Tiểu học 4 Âm nhạc 4
51 Tiểu học 4 Hoạt động trải nghiệm 4
52 Tiểu học 5 Tiếng Việt 5, tập một
53 Tiểu học 5 Tiếng Việt 5, tập hai
54 Tiểu học 5 Toán 5, tập một
55 Tiểu học 5 Toán 5, tập hai
56 Tiểu học 5 Tiếng Anh 5 Global Success, tập 

một
57 Tiểu học 5 Tiếng Anh 5 Global Success, tập 

hai
58 Tiểu học 5 Đạo đức 5
59 Tiểu học 5 Lịch sử và Địa lí 5
60 Tiểu học 5 Khoa học 5
61 Tiểu học 5 Tin học 5
62 Tiểu học 5 Công nghệ 5
63 Tiểu học 5 Giáo dục thể chất 5
64 Tiểu học 5 Âm nhạc 5
65 Tiểu học 5 Mĩ thuật 5
66 Tiểu học 5 Hoạt động trải nghiệm 5
67 Trung học 6 Ngữ văn 6, tập một
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cơ sở
68 Trung học 

cơ sở
6 Ngữ văn 6, tập hai

69 Trung học 
cơ sở

6 Toán 6, tập một

70 Trung học 
cơ sở

6 Toán 6, tập hai

71 Trung học 
cơ sở

6 Tiếng Anh 6 Global Success, tập 
một

72 Trung học 
cơ sở

6 Tiếng Anh 6 Global Success, tập 
hai

73 Trung học 
cơ sở

6 Giáo dục công dân 6

74 Trung học 
cơ sở

6 Lịch sử và Địa lí 6

75 Trung học 
cơ sở

6 Khoa học tự nhiên 6

76 Trung học 
cơ sở

6 Công nghệ 6

77 Trung học 
cơ sở

6 Tin học 6

78 Trung học 
cơ sở

6 Giáo dục thể chất 6

79 Trung học 
cơ sở

6 Âm nhạc 6

80 Trung học 
cơ sở

6 Mĩ thuật 6

81 Trung học 
cơ sở

6 Hoạt động trải nghiệm, hướng 
nghiệp 6

82 Trung học 
cơ sở

7 Ngữ văn 7, tập một

83 Trung học 
cơ sở

7 Ngữ văn 7, tập hai

84 Trung học 
cơ sở

7 Toán 7, tập một

85 Trung học 
cơ sở

7 Toán 7, tập hai

86 Trung học 
cơ sở

7 Tiếng Anh 7 Global Success

87 Trung học 
cơ sở

7 Giáo dục công dân 7

88 Trung học 
cơ sở

7 Lịch sử và Địa lí 7

89 Trung học 
cơ sở

7 Khoa học tự nhiên 7

90 Trung học 
cơ sở

7 Công nghệ 7

91 Trung học 7 Tin học 7
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cơ sở
92 Trung học 

cơ sở
7 Giáo dục thể chất 7

93 Trung học 
cơ sở

7 Âm nhạc 7

94 Trung học 
cơ sở

7 Mĩ thuật 7

95 Trung học 
cơ sở

7 Hoạt động trải nghiệm, hướng 
nghiệp 7

96 Trung học 
cơ sở

8 Ngữ văn 8, tập một

97 Trung học 
cơ sở

8 Ngữ văn 8, tập hai

98 Trung học 
cơ sở

8 Toán 8, tập một

99 Trung học 
cơ sở

8 Toán 8, tập hai

100 Trung học 
cơ sở

8 Tiếng Anh 8 Global Success

101 Trung học 
cơ sở

8 Giáo dục công dân 8

102 Trung học 
cơ sở

8 Lịch sử và Địa lí 8

103 Trung học 
cơ sở

8 Khoa học tự nhiên 8

104 Trung học 
cơ sở

8 Công nghệ 8

105 Trung học 
cơ sở

8 Tin học 8

106 Trung học 
cơ sở

8 Giáo dục thể chất 8

107 Trung học 
cơ sở

8 Âm nhạc 8

108 Trung học 
cơ sở

8 Mĩ thuật 8

109 Trung học 
cơ sở

8 Hoạt động trải nghiệm, hướng 
nghiệp 8

110 Trung học 
cơ sở

9 Ngữ văn 9, tập một

111 Trung học 
cơ sở

9 Ngữ văn 9, tập hai

112 Trung học 
cơ sở

9 Toán 9, tập một

113 Trung học 
cơ sở

9 Toán 9, tập hai

114 Trung học 
cơ sở

9 Tiếng Anh 9 Global Success

115 Trung học 9 Giáo dục công dân 9
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cơ sở
116 Trung học 

cơ sở
9 Lịch sử và Địa lí 9

117 Trung học 
cơ sở

9 Khoa học tự nhiên 9

118 Trung học 
cơ sở

9 Công nghệ 9 - Định hướng nghề 
nghiệp

119 Trung học 
cơ sở

9 Công nghệ 9 - Trải nghiệm nghề 
nghiệp - Mô đun Lắp đặt mạng 
điện trong nhà

120 Trung học 
cơ sở

9 Công nghệ 9 - Trải nghiệm nghề 
nghiệp - Mô đun Trồng cây ăn 
quả

121 Trung học 
cơ sở

9 Công nghệ 9 - Trải nghiệm nghề 
nghiệp - Mô đun Chế biến thực 
phẩm

122 Trung học 
cơ sở

9 Tin học 9

123 Trung học 
cơ sở

9 Giáo dục thể chất 9

124 Trung học 
cơ sở

9 Âm nhạc 9

125 Trung học 
cơ sở

9 Mĩ thuật 9

126 Trung học 
cơ sở

9 Hoạt động trải nghiệm, hướng 
nghiệp 9

127 Trung học 
phổ thông

10 Ngữ văn 10, tập một

128 Trung học 
phổ thông

10 Ngữ văn 10, tập hai

129 Trung học 
phổ thông

10 Toán 10, tập một

130 Trung học 
phổ thông

10 Toán 10, tập hai

131 Trung học 
phổ thông

10 Tiếng Anh 10 Global Success

132 Trung học 
phổ thông

10 Lịch sử 10

133 Trung học 
phổ thông

10 Giáo dục thể chất 10 - Cầu lông

134 Trung học 
phổ thông

10 Giáo dục thể chất 10 - Bóng đá

135 Trung học 
phổ thông

10 Giáo dục thể chất 10 - Bóng 
chuyền

136 Trung học 
phổ thông

10 Giáo dục thể chất 10 - Bóng rổ

137 Trung học 
phổ thông

10 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 
10
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138 Trung học 
phổ thông

10 Địa lí 10

139 Trung học 
phổ thông

10 Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10

140 Trung học 
phổ thông

10 Vật lí 10

141 Trung học 
phổ thông

10 Hoá học 10

142 Trung học 
phổ thông

10 Sinh học 10

143 Trung học 
phổ thông

10 Công nghệ 10 - Thiết kế và Công 
nghệ

144 Trung học 
phổ thông

10 Công nghệ 10 - Công nghệ trồng 
trọt

145 Trung học 
phổ thông

10 Tin học 10

146 Trung học 
phổ thông

10 Âm nhạc 10

147 Trung học 
phổ thông

10 Mĩ thuật 10 - Thiết kế mĩ thuật đa 
phương tiện

148 Trung học 
phổ thông

10 Mĩ thuật 10 - Thiết kế đồ hoạ

149 Trung học 
phổ thông

10 Mĩ thuật 10 - Thiết kế thời trang

150 Trung học 
phổ thông

10 Mĩ thuật 10 - Thiết kế mĩ thuật 
Sân khấu, Điện ảnh

151 Trung học 
phổ thông

10 Mĩ thuật 10 - Lí luận và Lịch sử 
mĩ thuật

152 Trung học 
phổ thông

10 Mĩ thuật 10 - Điêu khắc

153 Trung học 
phổ thông

10 Mĩ thuật 10 - Kiến trúc

154 Trung học 
phổ thông

10 Mĩ thuật 10 - Đồ họa (tranh in)

155 Trung học 
phổ thông

10 Mĩ thuật 10 - Thiết kế công 
nghiệp

156 Trung học 
phổ thông

10 Mĩ thuật 10 - Hội họa

157 Trung học 
phổ thông

10 Hoạt động trải nghiệm, hướng 
nghiệp 10

158 Trung học 
phổ thông

11 Ngữ văn 11, tập một

159 Trung học 
phổ thông

11 Ngữ văn 11, tập hai

160 Trung học 
phổ thông

11 Toán 11, tập một

161 Trung học 
phổ thông

11 Toán 11, tập hai
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162 Trung học 
phổ thông

11 Tiếng Anh 11 Global Success

163 Trung học 
phổ thông

11 Lịch sử 11

164 Trung học 
phổ thông

11 Giáo dục thể chất 11 - Cầu lông

165 Trung học 
phổ thông

11 Giáo dục thể chất 11 - Bóng đá

166 Trung học 
phổ thông

11 Giáo dục thể chất 11 - Bóng rổ

167 Trung học 
phổ thông

11 Giáo dục thể chất 11 - Bóng 
chuyền

168 Trung học 
phổ thông

11 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 
11

169 Trung học 
phổ thông

11 Địa lí 11

170 Trung học 
phổ thông

11 Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 11

171 Trung học 
phổ thông

11 Vật lí 11

172 Trung học 
phổ thông

11 Hoá học 11

173 Trung học 
phổ thông

11 Sinh học 11

174 Trung học 
phổ thông

11 Công nghệ 11 - Công nghệ cơ khí

175 Trung học 
phổ thông

11 Công nghệ 11 - Công nghệ chăn 
nuôi

176 Trung học 
phổ thông

11 Tin học 11 - Định hướng Khoa 
học máy tính

177 Trung học 
phổ thông

11 Tin học 11 - Định hướng Tin học 
ứng dụng

178 Trung học 
phổ thông

11 Âm nhạc 11

179 Trung học 
phổ thông

11 Mĩ thuật 11 - Thiết kế mĩ thuật đa 
phương tiện

180 Trung học 
phổ thông

11 Mĩ thuật 11 - Thiết kế đồ họa

181 Trung học 
phổ thông

11 Mĩ thuật 11 - Thiết kế thời trang

182 Trung học 
phổ thông

11 Mĩ thuật 11 - Thiết kế mĩ thuật 
Sân khấu, Điện ảnh

183 Trung học 
phổ thông

11 Mĩ thuật 11 - Lí luận và Lịch sử 
Mĩ thuật

184 Trung học 
phổ thông

11 Mĩ thuật 11 - Điêu khắc

185 Trung học 
phổ thông

11 Mĩ thuật 11 - Kiến trúc
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186 Trung học 
phổ thông

11 Mĩ thuật 11 - Đồ họa (tranh in)

187 Trung học 
phổ thông

11 Mĩ thuật 11 - Thiết kế công 
nghiệp

188 Trung học 
phổ thông

11 Mĩ thuật 11 - Hội họa

189 Trung học 
phổ thông

11 Hoạt động trải nghiệm, hướng 
nghiệp 11

190 Trung học 
phổ thông

12 Ngữ văn 12, tập một

191 Trung học 
phổ thông

12 Ngữ văn 12, tập hai

192 Trung học 
phổ thông

12 Toán 12, tập một

193 Trung học 
phổ thông

12 Toán 12, tập hai

194 Trung học 
phổ thông

12 Tiếng Anh 12 Global Success

195 Trung học 
phổ thông

12 Lịch sử 12

196 Trung học 
phổ thông

12 Địa lí 12

197 Trung học 
phổ thông

12 Sinh học 12

198 Trung học 
phổ thông

12 Vật lí 12

199 Trung học 
phổ thông

12 Hoá học 12

200 Trung học 
phổ thông

12 Giáo dục thể chất 12 - Bóng đá

201 Trung học 
phổ thông

12 Giáo dục thể chất 12 - Bóng 
chuyền

202 Trung học 
phổ thông

12 Giáo dục thể chất 12 - Bóng rổ

203 Trung học 
phổ thông

12 Giáo dục thể chất 12 - Cầu lông

204 Trung học 
phổ thông

12 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 
12

205 Trung học 
phổ thông

12 Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 12

206 Trung học 
phổ thông

12 Công nghệ 12 - Công nghệ Điện - 
Điện tử

207 Trung học 
phổ thông

12 Công nghệ 12 - Lâm nghiệp - 
Thủy sản

208 Trung học 
phổ thông

12 Tin học 12 - Định hướng Khoa 
học máy tính

209 Trung học 
phổ thông

12 Tin học 12 - Định hướng Tin học 
ứng dụng
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210 Trung học 
phổ thông

12 Âm nhạc 12

211 Trung học 
phổ thông

12 Mĩ thuật 12 - Thiết kế mĩ thuật đa 
phương tiện

212 Trung học 
phổ thông

12 Mĩ thuật 12 - Thiết kế đồ họa

213 Trung học 
phổ thông

12 Mĩ thuật 12 - Thiết kế thời trang

214 Trung học 
phổ thông

12 Mĩ thuật 12 - Thiết kế mĩ thuật 
Sân khấu, Điện ảnh

215 Trung học 
phổ thông

12 Mĩ thuật 12 - Lí luận và Lịch sử 
mĩ thuật

216 Trung học 
phổ thông

12 Mĩ thuật 12 - Điêu khắc

217 Trung học 
phổ thông

12 Mĩ thuật 12 - Kiến trúc

218 Trung học 
phổ thông

12 Mĩ thuật 12 - Hội họa

219 Trung học 
phổ thông

12 Mĩ thuật 12 - Đồ họa (tranh in)

220 Trung học 
phổ thông

12 Mĩ thuật 12 - Thiết kế công 
nghiệp

221 Trung học 
phổ thông

12 Hoạt động trải nghiệm, hướng 
nghiệp 12

Tổng số SGK còn thiếu, phát sinh
Chú ý: Đối với các đơn vị còn thiếu sách giáo khoa báo cáo hàng ngày 

cập nhật số liệu trước 17h00 cho đến khi được cung ứng đủ sách giáo khoa tại 
đường link:

1. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XEsRxdvjppcBcxCf_afAawo
E7ZERU23VOvWec1bEA9o/edit?gid=1282757883#gid=1282757883

2. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ypHKHAl2VUcX0Q26LQz0
YDShx4nQV1dEzrZPowhFwZI/edit?gid=1755608413#gid=17556084
13 

3. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R9RU_XGuhifp3XKWsD_W
r_2UfzD6zyMI/edit?gid=53183091#gid=53183091 (cấp tiểu học).

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XEsRxdvjppcBcxCf_afAawoE7ZERU23VOvWec1bEA9o/edit?gid=1282757883#gid=1282757883
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XEsRxdvjppcBcxCf_afAawoE7ZERU23VOvWec1bEA9o/edit?gid=1282757883#gid=1282757883
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ypHKHAl2VUcX0Q26LQz0YDShx4nQV1dEzrZPowhFwZI/edit?gid=1755608413#gid=1755608413
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ypHKHAl2VUcX0Q26LQz0YDShx4nQV1dEzrZPowhFwZI/edit?gid=1755608413#gid=1755608413
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ypHKHAl2VUcX0Q26LQz0YDShx4nQV1dEzrZPowhFwZI/edit?gid=1755608413#gid=1755608413
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R9RU_XGuhifp3XKWsD_Wr_2UfzD6zyMI/edit?gid=53183091#gid=53183091
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R9RU_XGuhifp3XKWsD_Wr_2UfzD6zyMI/edit?gid=53183091#gid=53183091
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